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TÓM TẮT 
Ba con sông Rế, Đa Độ và Giá đóng vai trò chủ yếu trong việc cung 
cấp nước sinh hoạt cho khu vực nội thành TP Hải Phòng. Tuy nhiên, 
quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu đang làm 
suy giảm chất lượng nguồn nước. Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự 
biến đổi theo không gian và thời gian của các thông số chất lượng 
nước thô cấp cho các nhà máy nước tại TP Hải Phòng thông qua 
phương pháp đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI) kết hợp với bản 
đồ GIS. Kết quả cho thấy chất lượng nước thô của ba con sông có sự 
khác biệt rõ rệt. Sông Rế có chất lượng thấp nhất (WQI ở mức trung 
bình-tốt), xuất hiện tình trạng ô nhiễm vi sinh và hàm lượng nitơ vượt 
quy chuẩn tại nhiều thời điểm. Sông Đa Độ có chất lượng tốt hơn (WQI 
ở mức tốt-rất tốt), tuy nhiên vẫn ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm vi sinh và 
dinh dưỡng, đặc biệt trong mùa mưa. Trong khi đó, điểm lấy nước của 
Nhà máy nước Ngũ Lão trên sông Giá, thuộc khu vực phía Bắc thành 
phố, có chất lượng tốt nhất; hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn 
và ít chịu tác động ô nhiễm. Nghiên cứu cũng cho thấy tầm quan trọng 
của việc kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt tại lưu vực sông Rế 
và sông Đa Độ, nhằm đảm bảo tính bền vững và an toàn cho hệ thống 
cấp nước của TP Hải Phòng. 
Từ khóa: Bản đồ chất lượng nước; chỉ số chất lượng nước (WQI); 
kiểm soát ô nhiễm nguồn nước. 
 
ABSTRACT 
The Re, Da Do, and Gia rivers play a key role in supplying domestic 
water for the urban area of Hai Phong city. However, rapid 

urbanization, economic development, and climate change have led to 
a decline in water quality. This study aims to assess the temporal and 
spatial variations in raw water quality parameters supplying water 
treatment plants in Hải Phòng using the Water Quality Index (WQI) 
method combined with GIS-based mapping. The results indicate 
significant differences in water quality among the three rivers. The 
Re River has the lowest water quality (WQI ranging from medium to 
good), with frequent exceedances of microbiological and nitrogen-
related parameters. The Da Do River has better water quality (WQI 
ranging from good to very good) but still shows signs of 
microbiological and nutrient pollution, particularly during the rainy 
season. In contrast, the water intake point for Ngu Lao Water Plant 
(on the Gia River), located in the northern part of the city, exhibits 
the best water quality, with most parameters meeting regulatory 
standards and experiencing minimal pollution impacts. These findings 
highlight the need for enhanced pollution control and watershed 
management, particularly in the Re and Da Do river basins, to ensure 
the sustainability and safety of water supply systems in Hai Phong. 
Keywords: Water quality mapping; water quality index; water 
pollution control. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Theo quy hoạch cấp nước của TP Hải Phòng đến năm 2030, hệ 

thống cấp nước nội thị Hải Phòng sử dụng chủ yếu là nguồn nước 
mặt từ các sông Rế, sông Đa Độ, sông Vật Cách... Tuy nhiên những 
năm gần đây, do sự phát triển của thành phố và ảnh hưởng của quá 
trình đô thị hóa, chất lượng nước của các con sông này có xu hướng 
suy giảm. Ngoài các yếu tố nước thải, chất thải từ đô thị, công 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Theo quy hoạch cấp nước của TP Hải Phòng đến năm 2030, hệ 

thống cấp nước nội thị Hải Phòng sử dụng chủ yếu là nguồn nước 
mặt từ các sông Rế, sông Đa Độ, sông Vật Cách... Tuy nhiên những 
năm gần đây, do sự phát triển của thành phố và ảnh hưởng của quá 
trình đô thị hóa, chất lượng nước của các con sông này có xu hướng 
suy giảm. Ngoài các yếu tố nước thải, chất thải từ đô thị, công 

nghiệp và nông nghiệp, nước mặt Hải Phòng còn đứng trước nguy 
cơ bị nhiễm mặn do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Ba con sông Giá, Rế và Đa Độ đều là các tuyến kênh trục chính 
trong hệ thống thủy lợi tại Hải Phòng, giữ vai trò quan trọng trong 
tưới tiêu nông nghiệp, cung cấp nước thô, phòng chống thiên tai và 
bảo vệ hệ sinh thái. Sông Giá dài 16,5 km, nhận nước từ nhiều nguồn 
và đảm nhiệm đa chức năng. Sông Rế dài 11,6 km, ngoài các chức 
năng tương tự còn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng với nhiều chỉ tiêu 
vượt mức cho phép và chịu tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi 
đó, sông Đa Độ dài 48,6 km có chất lượng nước tương đối ổn định 
nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm gia tăng, đặc biệt vào mùa 
mưa [1]. 

Chỉ số chất lượng nước (WQI) được sử dụng rộng rãi để đánh giá 
chất lượng nước ngầm và nước mặt, đặc biệt về mức độ phù hợp 
cho tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt [2], [3]. Có nhiều phương pháp 
khác nhau để tính toán WQI tùy theo mục đích sử dụng cụ thể [4]. 
Kết quả nghiên cứu của Lê Thị Hồng Vân và cộng sự  sử dụng chỉ số 
chất lượng nước của Việt Nam (VN_WQI) để tính toán, đánh giá chất 
lượng nước và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt trên 
địa bàn TP Hải Phòng cho thấy chất lượng nước tại một số quận nội 
thành thấp hơn ngoại thành và chất lượng nước của các kênh, hồ 
thấp hơn rất nhiều so với chất lượng nước của các sông, đặc biệt là 
6 sông cấp cho mục đích sinh hoạt [5]. Ngoài ra, một số nghiên cứu 
còn kết hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS) nhằm thể hiện dữ liệu 
WQI một cách trực quan và hiệu quả hơn [6-8]. 

Nghiên cứu này đánh giá sự thay đổi chất lượng nước của các 
nguồn cung cấp nước chính cho 5 trạm cấp nước của Công ty CP 

Cấp nước Hải Phòng cấp cho khu vực nội thị bao gồm các nhà máy 
nước: An Dương, Vật Cách, Ngũ Lão, Cầu Nguyệt và Hưng Đạo. Chỉ 
số chất lượng nước WQI được đánh giá trung bình theo năm và kết 
quả được thể hiện trên bản đồ chất lượng nước để đánh giá sự ảnh 
hưởng theo không gian và thời gian.  

 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Thu thập số liệu 
Số liệu được thu thập tại Công ty CP cấp nước Hải Phòng từ kết 

quả đo chất lượng nguồn nước thô hằng ngày trong vòng 3 năm từ 
2021 đến 2023 tại vị trí công trình thu nước của 5 nhà máy nước với 
tổng công suất thiết kế là 335.000 m3/ngày chiếm 85,9% tổng công 
suất thiết kế của các trạm cấp nước được vận hành bởi công ty (Bảng 
1). Các chỉ tiêu chất lượng nước thu thập bao gồm pH, độ đục, COD,  
ni tơ amoni (NH4-N), nitrit (NO2-N), nitrat (NO3-N) và coliform, nhằm 
phản ánh đặc trưng ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh của 
nguồn nước cấp cũng như tính toán chỉ số VN_WQI. Tần suất quan 
trắc các chỉ số là hằng ngày đối với các thông số pH, độ đục, COD, ni 
tơ amoni (NH4-N); tần suất quan trắc 2 lần/tuần đối với các thông số 
Coliform, nitrat, nitrit. Một số thông số như TP (tổng photpho) hoặc 
DO (oxy hòa tan) không được lựa chọn do không phải là các chỉ tiêu 
được theo dõi thường xuyên trong chương trình quan trắc của hệ 
thống cấp nước và có mức độ liên quan thấp hơn đến rủi ro sức khỏe 
trực tiếp đối với người sử dụng nước. Bản đồ vị trí lấy mẫu tương 
ứng với các trạm bơm nước thô được thể hiện ở Hình 1. 

Bảng 1. Công suất thiết kế, nguồn nước và vùng phục vụ cấp nước của các nhà máy nước trong phạm vi nghiên cứu 
TT Nhà máy nước Công suất TK (m3/ngày) Nguồn nước Vùng phục vụ cấp nước (địa danh trước khi sáp nhập) 
1 An Dương 200.000 Sông Rế  Quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An và khu vực 

đảo Cát Hải  
2 Cầu Nguyệt 40.000 Sông Đa Độ Quận Kiến An, huyện An Lão, An Dương 
3 Hưng Đạo 50.000 Quận Dương Kinh, Đồ Sơn  
4 Ngũ Lão 25.000 Sông Giá Huyện Thủy Nguyên và cấp hỗ trợ về khu vực Trung tâm  
5 Vật Cách 20.000 Kênh Tân Hưng Hồng Quận Hồng Bàng và huyện An Dương  

 

 
Hình 1. Vị trí các trạm cấp nước và phạm vi cấp nước đô thị trong khu vực nghiên cứu 
2.2. Xử lý số liệu và tính toán chỉ số chất lượng nước 
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả 

các thông số về chất lượng nước mặt và các số liệu khảo sát tại vùng 
nghiên cứu như giá trị trung bình theo mùa của các thông số chất 
lượng nước. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 
(QCVN 08:2023/BTNMT) được sử dụng để so sánh và đối chiếu với 
giá trị quan trắc chất lượng nước mặt theo ngày trong 3 năm từ 2021 
đến 2023.  

Nhằm mô tả định lượng về chất lượng nước, nghiên cứu sử dụng 
chỉ số chất lượng nước của Việt Nam (VN_WQI) được hướng dẫn 
trong Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục 
Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công 
bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam [9]. Để đánh giá sự biến đổi theo 
không gian thể hiện trên bản đồ, nghiên cứu đánh giá thông qua 
việc tính toán các chỉ số WQI tại 5 vị trí quan trắc của Công ty CP Cấp 
nước Hải Phòng. 

 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Chất lượng nước theo nguồn nước sông 
3.1.1. Sông Rế (Nhà máy nước An Dương) 
Kết quả quan trắc cho nước sông Rế tại vị trí trạm bơm nước thô 

Quán Vĩnh cho thấy giá trị pH trung bình theo mùa dao động trong 
7,37-7,47. Giá trị này nằm trong khoảng trung tính, tương đối ổn 
định, ít biến động giữa các mùa và nằm trong khoảng giới hạn 
nguồn loại A theo QCVN 08:2023/BTNMT (Hình 2). Trong khi đó, độ 
đục có xu hướng cao hơn vào mùa mưa (khoảng 18-19 NTU) so với 
mùa khô (13-16 NTU), cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của dòng chảy mặt 
và bùn cát vào mùa mưa. Các chỉ tiêu phản ánh ô nhiễm hữu cơ như 
COD cũng có xu hướng cao hơn vào mùa mưa (3.85-4.49 mg/L) và 
giảm vào mùa khô (2.64-2.99 mg/L), cho thấy lượng chất hữu cơ bị 
cuốn trôi vào nguồn nước trong mùa mưa. Tương tự,  ni tơ amoni 
(NH₄-N) có giá trị cao hơn vào mùa mưa và giảm dần qua các năm, 
cho thấy dấu hiệu cải thiện nhẹ về ô nhiễm dinh dưỡng. Đối với 



05.2026 ISSN 2734 -988882

w w w. t a p c h i x a y d u n g .v nNGHIÊN CỨU KHOA HỌC

nitrat và nitrit, giá trị dao động không lớn qua các năm, tuy nhiên 
nitrat có xu hướng tăng nhẹ vào mùa khô năm 2023. Chỉ tiêu 
Coliform luôn ở mức cao, đặc biệt vào mùa mưa (lên đến ~4600 
MPN/100 mL năm 2021), phản ánh khả năng ô nhiễm vi sinh từ nước 
thải sinh hoạt hoặc chăn nuôi. So sánh với QCVN 08:2023/BTNMT 
loại A cho thấy một số thông số có tỷ lệ vượt quy chuẩn tương đối 
cao, điển hình như Coliform (99,3% số mẫu vượt quy chuẩn vào mùa 
mưa), các chỉ tiêu ni tơ amoni (NH₄-N), Nitrit có tỉ lệ mẫu vượt quy 
chuẩn cao, phản ánh tình trạng ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng tại 
khu vực này. 

 
Hình 2. Tỷ lệ phần trăm số mẫu vượt quy chuẩn chất lượng nước theo QCVN 

08:2023/BTNMT loại A của sông Rế (Trạm bơm Quán Vĩnh) 
3.1.2. Kênh Tân Hưng Hồng (Nhà máy nước Vật Cách) 
Kênh Tân Hưng Hồng nằm trong lưu vực sông Rế, thuộc hệ 

thống kênh thủy lợi An Kim Hải. Ngoài là nguồn cung cấp nước thô, 
hệ thống kênh này có nguy cơ tiếp nhận nước thải dân cư và nông 
nghiệp tại một số thời điểm. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại 
điểm lấy nước thô vào Nhà máy nước Vật Cách giai đoạn 2021 - 2023 
cho thấy có nhiều thời điểm các thông số chất lượng nước vượt Quy 
chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT - loại A (Hình 3). Chỉ có 2 thông số là 
pH và COD tại nhiều thời điểm nằm trong khoảng giá trị cho phép 
đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt (giá trị pH trung bình dao 
động trong khoảng 7,41-7,49, hàm lượng trung bình COD (2,83-4,50 
mg/L). Tuy nhiên chỉ tiêu Coliform có giá trị trung bình theo mùa 
tương đối cao (1870-2949 MPN/100 mL), và đa số thời điểm là vượt 
tiêu chuẩn (92,9% số mẫu vượt tiêu chuẩn vào mùa mưa và 81,6% 
số mẫu vượt tiêu chuẩn vào mùa khô). Ngoài ra, độ đục tăng đột 
biến trong năm 2023 (lên đến 55-60 NTU), cho thấy sự gia tăng đáng 
kể của chất rắn lơ lửng, có thể liên quan đến biến động thủy văn 
hoặc hoạt động khai thác gây xáo trộn dòng chảy. Từ số liệu quan 
trắc cho thấy chất lượng nước thô của NMN Vật Cách chỉ đáp ứng 
một phần quy chuẩn loại A, với các vấn đề nổi bật là ô nhiễm vi sinh, 
các hợp chất ni tơ và độ đục cao, đặc biệt vào mùa mưa. 

 
Hình 3. Tỷ lệ phần trăm số mẫu vượt quy chuẩn chất lượng nước theo QCVN 

08:2023/BTNMT loại A của Kênh Tân Hưng Hồng (Nhà máy Nước Vật Cách) 

3.1.3. Sông Đa Độ (Nhà máy nước Cầu Nguyệt và Hưng Đạo) 
Số liệu quan trắc cho thấy chất lượng nước sông Đa Độ (Nhà 

máy nước Cầu Nguyệt) trong giai đoạn 2021-2023 có sự biến động 
theo mùa và nhìn chung khá ổn định qua các năm. Giá trị pH trung 
bình dao động trong khoảng 7,45-7,60, nằm trong khoảng trung 
tính và tại hầu hết cả thời điểm đều nằm trong khoảng giới hạn 
nguồn loại A theo QCVN 08:2023/BTNMT. COD trung bình mùa dao 
động từ 2,17-2,87 mg/L và có xu hướng cao hơn vào mùa mưa, tại 
một số thời điểm thông số này vượt QCVN nhưng không đáng kể. 
Amoni (NH₄-N) có giá trị trung bình theo mùa duy trì ở mức thấp 
(0,10-0,11 mgN/L) và khá ổn định qua các năm, và tại một số thời 
điểm có vượt quy chuẩn cho thấy mức độ ô nhiễm dinh dưỡng 
không lớn. Đối với nitrit, các giá trị biến động không đáng kể, có xu 
hướng tăng vào mùa khô năm 2023 (0,86 mgN/L đối với Nitrit), tỷ lệ 
số mẫu vượt tiêu chuẩn cao hơn đối với chỉ tiêu Nitrit chủ yếu vào 
mùa mưa (Hình 4-a). Chỉ tiêu Coliform ở mức tương đối cao và biến 
động theo mùa và tỷ lệ số mẫu vượt quy chuẩn rất cao (79,8% vào 
mùa mưa và 80,6% vào mùa khô) phản ánh ảnh hưởng của nguồn 
thải sinh hoạt hoặc nông nghiệp chưa được kiểm soát xả vào lưu 
vực. Chất lượng nước sông Đa Độ tại khu vực nhà máy nước Cầu 
Nguyệt cơ bản đáp ứng quy chuẩn loại A, với mức độ ô nhiễm không 
lớn ngoại trừ thông số vi sinh thường xuyên vượt tiêu chuẩn.  

Mặt khác, kết quả quan trắc chất lượng nước sông Đa Độ tại khu 
vực Nhà máy nước Hưng Đạo giai đoạn 2021 - 2023 cho thấy các 
thông số cơ bản đáp ứng khá tốt quy chuẩn (QCVN 08:2023/BTNMT 
- loại A). Giá trị pH dao động trong khoảng 7,42-7,51, nằm trong giới 
hạn cho phép. Hàm lượng các chất hữu cơ, thể hiện qua COD (2,07-
2,77 mg/L), cũng như các dạng dinh dưỡng như ni tơ amoni (0,10-
0,15 mgN/L) và nitrat (0,71-0,77 mgN/L) đều thấp, cho thấy mức độ 
ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng không đáng kể. Nồng độ nitrit nhìn 
chung đạt quy chuẩn, mặc dù tại một số thời điểm có xu hướng tiệm 
cận giới hạn cho phép (0,05 mg/L). Đối với chỉ tiêu vi sinh, hàm 
lượng Coliform phần lớn nằm trong giới hạn cho phép (≤ 1.000 
MPN/100 mL), tuy nhiên ghi nhận một số thời điểm (45,9% trên tổng 
số mẫu) vượt nhẹ vào mùa mưa, phản ánh nguy cơ ô nhiễm vi sinh 
cục bộ. Các thông số như độ đục và COD có xu hướng gia tăng vào 
mùa mưa (Hình 4-b). Kết quả cho thấy chất lượng nước thô cấp cho 
nhà máy nước Hưng Đạo tương đối tốt hơn so với Nhà máy nước 
Cầu Nguyệt và phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt sau xử lý, 
tuy nhiên vẫn cần tăng cường giám sát, đặc biệt đối với các chỉ tiêu 
vi sinh và trong điều kiện mùa mưa.  

 

  
(a)                                                                                            (b) 

Hình 4. Tỷ lệ phần trăm số mẫu vượt quy chuẩn chất lượng nước theo QCVN 
08:2023/BTNMT loại A của sông Đa Độ (Nhà máy nước Cầu Nguyệt -a và Nhà máy nước Hưng 
Đạo - b) 

3.1.4. Sông Giá (Nhà máy nước Ngũ Lão) 
Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Giá tại khu vực Nhà máy 

nước Ngũ Lão giai đoạn 2021 - 2023 cho thấy các thông số đều đáp 
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ứng tốt quy chuẩn (QCVN 08:2023/BTNMT - loại A). Giá trị pH dao 
động trong khoảng 7,69-7,98, nằm trong giới hạn cho phép (6-8,5). 
Hàm lượng chất hữu cơ COD (2,38-3,74 mg/L), luôn thấp hơn nhiều 
so với ngưỡng quy chuẩn (≤ 10 mg/L). Các dạng dinh dưỡng như ni 
tơ amoni (0,07-0,10 mgN/L), nitrat (0,61-0,74 mg/L) và nitrit (0,02-
0,03 mgN/L) đều thấp, trong đó chỉ tiêu nitơ amoni và nitrit nằm 
trong giới hạn cho phép, phản ánh nguy cơ ô nhiễm dinh dưỡng 
thấp. Đặc biệt, chỉ tiêu vi sinh Coliform dao động trong khoảng 
115,87-225,58 MPN/100 mL, thấp hơn rất nhiều so với giới hạn quy 
chuẩn (≤ 1000 MPN/100 mL), cho thấy mức độ ô nhiễm vi sinh 
không đáng kể (Hình 5). Chất lượng nước sông Giá tại điểm lấy nước 
thô tốt và ổn định hơn so với nhiều khu vực khác, hoàn toàn phù 
hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt sau xử lý đơn giản và ít chịu 
tác động của các nguồn ô nhiễm. Điều này cũng được thể hiện rõ 
qua Hình 5 với tỷ lệ mẫu vượt quy chuẩn rất thấp hoặc gần như bằng 
0 đối với hầu hết các chỉ tiêu. Các thông số như pH, COD, ni tơ amoni 
(NH4-N) và nitrit (NO₂⁻) không ghi nhận hoặc ghi nhận không đáng 
kể số mẫu vượt quy chuẩn, phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ và 
dinh dưỡng thấp. 

 
Hình 5. Tỷ lệ phần trăm số mẫu vượt quy chuẩn chất lượng nước theo QCVN 

08:2023/BTNMT loại A của sông Giá (Nhà máy nước Ngũ Lão) 

 
Hình 6. Bản đồ thông số chất lượng nước thể hiện tỉ lệ phần trăm số mẫu vượt tiêu 

chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT loại A đối với một số chỉ số chất lượng nước 
Hình 6 thể hiện sự phân bố không gian của tỷ lệ (%) số mẫu nước 

vượt tiêu chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT - loại A đối với các chỉ tiêu 
chất lượng nước tại khu vực nghiên cứu. Một số chỉ tiêu như COD, 
nitơ amoni (NH₄-N) có tỷ lệ vượt chuẩn khá cao tại nhiều điểm, đặc 
biệt tập trung ở các khu vực như An Dương, Cầu Nguyệt - Hưng Đạo. 
Trong khi đó, các chỉ tiêu như pH có tỷ lệ vượt chuẩn thấp hoặc 
không đáng kể ở hầu hết các vị trí. Không gian phân bố cho thấy các 
khu vực phát triển, tập trung dân cư lớn chịu ảnh hưởng của hoạt 
động đô thị, công nghiệp và nông nghiệp có xu hướng ghi nhận tỷ 
lệ vượt chuẩn cao hơn, điển hình là vùng trung tâm, lưu vực sông 
Rế. Ngược lại, một số khu vực có mật độ dân số thấp hơn như lưu 
vực sông Giá chất lượng nước tốt hơn. 

3.2. Chỉ số chất lượng nước WQI 
Kết quả đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI) trung bình theo 

mùa tại các khu vực nghiên cứu (Bảng 2) cho thấy chất lượng nước 
nhìn chung dao động từ mức khá đến rất tốt, tuy nhiên có sự khác 
biệt rõ rệt giữa các vị trí và theo mùa. Cụ thể, khu vực Ngũ Lão và 
Hưng Đạo duy trì giá trị WQI ở mức rất cao (≈100) trong hầu hết các 
thời điểm, phản ánh chất lượng nước tốt, ít chịu tác động của nguồn 
thải. Tương tự, Vật Cách cũng có WQI cao (≈88-100), mặc dù có sự 
suy giảm nhẹ trong năm 2023. Trong khi đó, khu vực Cầu Nguyệt có 
sự biến động rõ hơn, với WQI giảm xuống khoảng 88 vào mùa mưa 
các năm 2022 - 2023. Đáng chú ý, Quán Vĩnh (sông Rế) là khu vực có 
WQI thấp nhất trong số các vị trí lấy nước, dao động từ khoảng 74-
86, tương ứng với mức trung bình đến khá, phản ánh mức độ ô 
nhiễm cao hơn so với các khu vực còn lại. Xét theo yếu tố mùa, WQI 
có xu hướng thấp hơn vào mùa mưa so với mùa khô tại hầu hết các 
vị trí. Tuy nhiên, một số khu vực như Ngũ Lão và Hưng Đạo vẫn duy 
trì chất lượng nước ổn định giữa hai mùa. 

 
Hình 7. Bản đồ chỉ số chất lượng nước WQI trung bình theo mùa của nước thô 
Hình 7 thể hiện sự phân bố không gian của chỉ số chất lượng 

nước (WQI) trung bình theo mùa đối với nguồn nước thô tại khu vực 
nghiên cứu. Bản đồ chỉ số chất lượng nước WQI cho thấy sự khác 
nhau về không gian của chỉ tiêu chất lượng nước. Trong đó đáng 
chú ý là nguồn nước thô cấp cho nhà máy nước An Dương có chỉ số 
chất lượng nước thấp nhất. Đây là nguồn cấp nước quan trọng cho 
khu vực nội thị của Hải Phòng, chiếm khoảng 51,3% tổng công suất 
cấp nước của công ty, tuy nhiên chất lượng nước thô chỉ đạt ở mức 
trung bình đến tốt. 

 
4. KẾT LUẬN 
Chất lượng nguồn nước thô của 3 con sông cấp nước chính cho 

các nhà máy nước của TP Hải Phòng là Giá, Rế và Đa Độ có sự chênh 
lệch rõ rệt. Sông Rế có chỉ số WQI thấp nhất, tuy vẫn được đánh giá 
ở mức Tốt và Trung Bình (trạm bơm Quán Vĩnh) cấp nước thô cho 
NMN An Dương - phù hợp với mục đích cấp nước sinh hoạt, tuy 
nhiên cần phải có các biện pháp xử lý phù hợp. Tại điểm lấy nước 
thô cho Nhà máy nước Vật Cách cũng thuộc lưu vực sông Rế có chỉ 
số chất lượng nước tốt hơn nhưng có dấu hiệu suy giảm gần đây. 
Các thông số quan trắc tại 2 điểm lấy nước thô từ sông Rế đáng chú 
ý là thông số vi sinh cao vượt quy chuẩn ở hầu hết các thời điểm, 
bên cạnh đó chỉ tiêu ni tơ cũng có nhiều thời điểm vượt quy chuẩn. 
Điều này cho thấy mức độ ô nhiễm vi sinh và chất dinh dưỡng là 
đáng kể ở các năm gần đây, có thể do việc kiểm soát chưa tốt các 
nguồn thải từ lưu vực do tập trung đông các cơ sở sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp và khu dân cư.  
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Bảng 2. Chỉ số WQI trung bình mùa trong năm 2021 – 2023 
Năm Mùa Quán Vĩnh Vật Cách Cầu Nguyệt Hưng Đạo Ngũ Lão 
2021 Mưa 74,2 97,7 100,0 100,0 100,0  

Khô 79,4 100,0 100,0 99,4 100,0 
2022 Mưa 79,8 99,9 88,0 100,0 100,0  

Khô 86,8 100,0 100,0 100,0 100,0 
2023 Mưa 82,9 88,0 88,0 100,0 100,0  

Khô 84,4 88,0 100,0 100,0 100,0 

Sông Đa Độ có chất lượng nước tương đối tốt hơn so với sông 
Rế với chỉ số chất lượng nước WQI cao hơn ở mức tốt và rất tốt phù 
hợp cho cấp nước sinh hoạt với các công nghệ xử lý thông thường. 
Kết quả quan trắc chất lượng nước thô cho 2 nhà máy nước Cầu 
Nguyệt và Hưng Đạo cho thấy cũng có dấu hiệu ô nhiễm bởi vi sinh 
và ni tơ thể hiện ở tỷ lệ số mẫu nước vượt quy chuẩn cao (coliform, 
amoni và nitrit). Ở một nghiên cứu tương tự về chất lượng nước 
sông Đa Độ cũng cho thấy, có sự gia tăng các chỉ tiêu ô nhiễm như 
hàm lượng cặn và muối, hợp chất hữu cơ và ni tơ về mùa mưa các 
năm [10].  

So với sông Rế và sông Đa Độ, sông Giá có chất lượng nước tốt 
nhất. Chỉ số chất lượng nước WQI của sông Giá tại vị trí lấy nước thô 
cho Nhà máy nước Ngũ Lão đạt mức rất tốt, phù hợp cho mục đích 
cấp nước sinh hoạt. Các thông số chất lượng nước quan trắc tại khu 
vực này hầu hết đều đáp ứng QCVN trong các thời điểm quan trắc. 
Chất lượng nước ổn định cho thấy khu vực này hiện chưa ghi nhận 
dấu hiệu ô nhiễm đáng kể từ các nguồn thải trong lưu vực phía bắc 
của Hải Phòng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cần đẩy mạnh các giải pháp bảo 
vệ nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại lưu vực sông Rế và sông Đa 
Độ, đặc biệt là kiểm soát nguồn thải từ hoạt động nông nghiệp, 
công nghiệp và khu dân cư đang gia tăng tại hai khu vực này. Đối 
với các nguồn nước thô có dấu hiệu suy giảm chất lượng, cần áp 
dụng các giải pháp xử lý tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng 
nước sinh hoạt, như tăng liều lượng hóa chất xử lý hoặc cải tiến 
công nghệ xử lý phù hợp với điều kiện nguồn nước suy thoái. 

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn Công 
ty CP Cấp nước Hải Phòng đã hỗ trợ cung cấp số liệu quan trắc 
chất lượng nước; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ từ dự án nghiên cứu 
“Phát triển hệ thống cấp nước thích ứng với nguồn nước ô 
nhiễm” (SATREPS) được thực hiện tại Trường Đại học Xây dựng 
Hà Nội, do Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Cơ quan 
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ, mã số JPMJSA2201. 
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